
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày     tháng    năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở  

cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở  

trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 - 2025 (đợt 1) theo Chỉ thị số 22-CT/TU 

ngày 30/3/2024 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ  uy t định số 90/  -TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tư ng Chính 

phủ về vi c ph  duy t Chương tr nh m c ti u quốc gia gi m ngh o bền v ng giai 
đo n 2021 - 2025; 

Căn cứ  uy t định số 1719/  -TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tư ng Chính 

phủ về vi c ph  duy t Chương tr nh m c ti u quốc gia phát tri n  inh t  - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thi u số và miền núi giai đo n 2021 - 2030, giai đo n I: 

từ năm 2021 đ n năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về vi c hư ng dẫn thực hi n hỗ trợ nhà ở cho Hộ ngh o, hộ cận nghèo 

tr n địa bàn các huy n ngh o thuộc Chương tr nh m c ti u quốc gia gi m ngh o 

bền v ng giai đo n 2021 - 2025; 

Căn cứ   t  uận số 590- L/TU ngày 08/9/2021 của Ban Thư ng v  T nh ủy 

về vi c s p x p, ổn định dân cư  hu vực c  nguy cơ cao x y ra    ống,    qu t, 
s t    đ t t i các huy n miền núi của t nh giai đo n 202 1- 2025; 

Căn cứ  uy t định số 4845/  -UB D ngày 01/12/2021 của Chủ tịch 

UB D t nh về ph  duy t  ề án s p x p, ổn định dân cư  hu vực nguy cơ cao x y 
ra    ống,    qu t, s t  ở đ t t i các huy n miền núi của t nh giai đo n 2021-2025; 

Căn cứ Ch  thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thư ng v  T nh ủy về 

Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ ngh o, hộ gia đ nh chính sách, hộ 

còn  h   hăn về nhà ở tr n địa bàn t nh trong 02 năm 2024 - 2025; 

Căn cứ    ho ch số 05- H/BC  ngày 10/4/2024 của Ban Ch  đ o cuộc 

vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ ngh o, hộ gia đ nh chính sách, hộ còn 

khó khăn về nhà ở tr n địa bàn t nh trong 02 năm 2024-2025 về vi c thực hi n 

Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ ngh o, hộ gia đ nh chính sách, hộ 
còn  h   hăn về nhà ở tr n địa bàn t nh trong 02 năm 2024 – 2025; 

Căn cứ Thông báo số 24-TB/BC  ngày 21/8/2024 về vi c   t  uận của 

đồng chí  ỗ Trọng Hưng - Ủy vi n Trung ương   ng, Bí thư T nh ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân t nh, Trưởng ban Ch  đ o t i Hội nghị đánh giá ti n độ thực 

hi n Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ ngh o, hộ gia đ nh chính 
sách, hộ còn  h   hăn về nhà ở tr n địa bàn t nh trong 02 năm 2024 - 2025; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội t i T  

tr nh số 152/TTr-SL TBXH ngày 18/9/2024; của Giám đốc Sở  ông nghi p và 

Phát tri n nông thôn t i Công văn số 5052/S  &PT T-PTNT ngày 16/9/2024; 

của Trưởng Ban Dân tộc t i Công văn số 1013/BST-CSTT 16/9/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh sách hộ gia đình thuộc 

diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn 

khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 - 2025  đợt 1  theo Chỉ 

thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể: 

1. Tổng số hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ 

nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 

năm 2024 (đợt 1 : 820 hộ. 

2. Kinh phí hỗ trợ  à 31.820 triệu đ ng, trong đó: 

- Số hộ thuộc Chư ng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - x  hội 

v ng đ ng bào dân tộc thiểu số và miền n i  à 519 hộ, kinh phí hỗ trợ  à 20 760 

triệu đ ng  

- Số hộ tái định cư xen gh p theo Quyết định số 4845/QĐ-UB D ngày 

01/12/2021 của Chủ tịch UB D tỉnh về phê duyệt Đề án  S p xếp, ổn định 

dân cư khu vực nguy c  cao x y ra    ống,    qu t, s t  ở đ t t i các huyện 

miền n i của tỉnh giai đo n 2021-2025   à 301 hộ, kinh phí đề nghị hỗ trợ  à 

11 060 triệu đ ng  

 (Chi ti t t i các Ph    c kèm theo). 

Điều 2. Danh sách hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 

hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở t i Điều 1  à c  sở 

để Ban chỉ đ o cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình 

chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024-2025 

xem x t, quyết định hỗ trợ cho các hộ gia đình theo quy định  

Điều 3. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao UBND các huyện, thị xã
1
 căn cứ danh sách phê duyệt t i Quyết 

định này và ngu n kinh phí được hỗ trợ t  Ban Chỉ đ o Cuộc vận động hỗ trợ 

xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở 

trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024-2025 tổ chức triển khai, thực hiện hỗ trợ cho 

các hộ gia đình để xây dựng nhà ở, đ m theo đ ng quy định hiện hành  

2   iao Sở   ng nghiệp và Phát triển n ng th n, Ban Dân tộc, Sở  ao 

động - Thư ng binh và    hội theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được 

giao phối hợp v i các đ n vị có  iên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai, 

thực hiện theo quy định  

                                           
1
 Các huyện:  hư Thanh, Th ch Thành, Cẩm Thủy,  g c   c,  hư  uân, Thường  uân,  ang Chánh, Bá 

Thư c, Quan  óa, Quan S n,  ường  át và thị x   ghi S n  
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Điều 4. Quyết định này có hiệu  ực thi hành kể t  ngày ký  

Chánh Văn phòng UB D tỉnh;  iám đốc các sở: Sở  ao động - Thư ng 

binh và    hội, Sở   ng nghiệp và Phát triển n ng th n; Trưởng Ban Dân tộc 

tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành có  iên quan; Chủ tịch UB D các huyện, thị x  

có tên t i Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này /  

 

Nơi nhận: 
-  hư Điều 4 QĐ; 

- TTr: Tỉnh ủy,  Đ D tỉnh  để báo cáo ; 

- Chủ tịch, các PCT UB D tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

-  ưu: VT, V BTXH131 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 

 

 

 



Phụ lục số 1 

B ng t ng hợp dự ki n ph n b  kinh phí hỗ trợ   y dựng nhà ở cho cho các hộ tái định cƣ  en gh p thuộc  

Quy t định số 4 45/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Đề án    p   p,  n định  

d n cƣ khu vực nguy cơ cao   y ra lũ ống, lũ qu t, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025” 

và Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát tri n kinh t  -    hội vùng đ ng bào d n tộc thi u số và miền núi (đợt 1) 

   m theo  uy t định số        /  -UB D ngày      tháng    năm 2024 của UB D t nh Thanh Hóa) 

 

STT Tên đơn vị 

T ng cộng Trong đó 

T ng 

kinh phí 

hỗ trợ t  

Ban Chỉ 

đạo cuộc 

vận động 

tỉnh 

T ng 

số hộ 

dự 

ki n 

hỗ 

trợ 

Hộ tái định cƣ  en gh p thuộc Quy t định số 4 45/QĐ-UBND  

ngày 01/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 

Chƣơng trình mục 

tiêu quốc gia phát 

tri n kinh t  -    hội 

vùng đ ng bào d n tộc 

thi u số và miền núi 

T ng 

số hộ 

T ng 

kinh phí 

hỗ trợ 

Trong đó 

T ng 

số hộ 

T ng kinh 

phí hỗ trợ 
Nhà sàn Nhà   y 1 tầng 

Nhà xây 2 

tầng 

 ố 

nhà 
 ố tiền 

 ố 

nhà 
 ố tiền 

 ố 

nhà 

 ố 

tiền 

1 T   ghi S n 40 1 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 1 40 

2  hư Thanh 450 12 3 90 

 

0 3 90 

 

0 9 360 

3 Th ch Thành 1.550 39 6 230 5 200 1 30 

 

0 33 1.320 

4 Cẩm Thuỷ 120 3 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 3 120 

5  g c   c 1.840 46 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 46 1.840 

6  hư  uân 1.110 28 9 350 8 320 1 30 

 

0 19 760 

7 Thường  uân 6.050 152 30 1.170 27 1.080 3 90 

 

0 122 4.880 

8 Lang Chánh 3.090 78 8 290 5 200 3 90 

 

0 70 2.800 

9 Bá Thư c 5.030 132 38 1.270 15 600 22 660 1 10 94 3.760 

10 Quan Hóa 5.940 153 88 3.340 72 2.880 15 450 1 10 65 2.600 

11 Quan S n 5.270 142 107 3.870 66 2.640 41 1.230 

 

0 35 1.400 

12  ường  át 1.330 34 12 450 11 440 

 

0 1 10 22 880 

 
T ng cộng 31.820 820 301 11.060 209 8.360 89 2.670 3 30 519 20.760 



Phụ lục số 2 

Danh sách hộ đƣợc hỗ trợ nhà ở theo ngu n kinh phí đợt 1 năm 2024  

thuộc Dự án 1 - Chƣơng trình MTQG phát tri n kinh t  -    hội vùng đ ng bào 

d n tộc miền núi và thi u số giai đoạn 2021 - 2030 

   m theo  uy t định số        /  -UB D ngày     tháng    năm 2024  

của UB D t nh Thanh Hóa) 

 
 ơn vị tính: Tri u đồng 

TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

I H. MƢỜNG LÁT 22 
 

20.760 20.760 

1 Xã Pù Nhi 3 
   

1.1  âu Văn Cụa 1988 B n Pha Đ n 40 40 

1.2 Chá Văn Dế 1985 B n  ua P  40 40 

1.3 Thao Văn Đua 1996 B n P   g a 40 40 

2 X  Nhi  ơn 4 
   

2.1 Va Chống  ính 1967 B n  ốc  á 40 40 

2.2 Gia Ly Pó 2001 B n  ốc  á 40 40 

2.3 Sung Văn    1972 B n C t 40 40 

2.4 Thao Văn Sính 1999 B n Pá  ộc 40 40 

3 Xã Trung Lý 6 
   

3.1 Hoàng A Kính 1976 B n Khằm 2 40 40 

3.2 Hoàng A Súng 1985 B n Khằm 2 40 40 

3.3 Sùng A Páo 1994 B n Khằm 2 40 40 

3.4 Vàng Sáy Cha 1974 B n Cánh Cộng 40 40 

3.5  iàng Thị Pai 1984 B n Cánh Cộng 40 40 

3.6  ầu A Vàng 1969 B n Cá  iáng 40 40 

4 Thị trấn Mƣờng Lát 9 
   

4.1  à  g c Bích 1996 Khu I 40 40 

4.2  ang Thị Phư ng 1981 Khu phố Buốn 40 40 

4.3  ư ng Văn Cẩm 1972 Khu phố  a Khà 40 40 

4.4  ò Văn Kh i 1989 Khu phố  a Khà 40 40 

4.5  ò Văn Kh n 1985 Khu phố  a Khà 40 40 

4.6  ư ng Văn  ành 1998 Khu phố Đoàn Kết 40 40 

4.7  ư ng Văn Păn 1966 Khu phố Đoàn Kết 40 40 

4.8  ư ng Văn  ợi 1971 Khu phố Đoàn Kết 40 40 

4.9 Vi Văn Thào 2002 Khu phố Chiên Pục 40 40 

II H. QUAN  ƠN 35 
   

1 Xã Na Mèo 2 
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TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

1.1 Bùi Hoàn Sinh 1960 B n  ộp  uối 40 40 

1.2 Vi Văn Định 1987 B n Son 40 40 

2 X   ơn Thủy 9 
   

2.1  à Văn Tui 1967 B n Khà 40 40 

2.2 Vi Văn   i 1975 B n Khà 40 40 

2.3  à Văn  am 1971 B n Khà 40 40 

2.4  ư ng Văn Kiêm 1980 Xuân Thành 40 40 

2.5 Vi Văn Phiêng 1963 Xuân Thành 40 40 

2.6 Thao văn  hia 1999 Mùa Xuân 40 40 

2.7 Thao Văn Chính 1976 Mùa Xuân 40 40 

2.8 Vi Thị  hàn 1981 B n Chung S n 40 40 

2.9  à Văn Thân 1961 B n Chung S n 40 40 

3 Xã Tam Thanh 4 
   

3.1  ữ Văn  Đức 1984 B n Phe 40 40 

3.2  à Văn Tr ng 1998 B n Kham 40 40 

3.3  ò Văn Vân 1982 B n B n 40 40 

3.4  ò Văn Yêu 1979 B n Cha  ung 40 40 

4 X  Tam Lƣ 2 
   

4.1  à Thị Chư ng 1966 B n S i 40 40 

4.2 Vi  Văn Ch n 1989 B n  át 40 40 

5 Thị Trấn  ơn Lƣ 3 
   

5.1  ữ Văn  hự 1962 Khu phố Păng 40 40 

5.2  à Văn Đức 1973 Khu phố Bon 40 40 

5.3  à Văn Dự 1985 Khu phố Bon 40 40 

6 X  Trung Thƣợng 2 
   

6.1  à Văn Đ i 1987 B n Bách 40 40 

6.2 Vi Văn Kho n 1965 B n  áy 40 40 

7 X  Trung Ti n 7 
   

7.1  à Văn Cay 1993 B n Cum 40 40 

7.2  à Văn  iên 1987 B n Cum 40 40 

7.3  à Văn Quyến 1977 B n Chè 40 40 

7.4  à Văn  iáo 1983 B n Chè 40 40 

7.5   c Văn   ng 1984 B n Tong 40 40 

7.6  à Văn Đào 1987 B n Tong 40 40 

7.7  à Văn So n 1988 B n Đe 40 40 

8 X  Trung Hạ 5 
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TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

8.1  à Văn  h t 1953 B n Din 40 40 

8.2  à Thị Vượng 1964 B n Din 40 40 

8.3  à Văn  uân 1982 B n Din 40 40 

8.4  à C ng Ơn 1963 B n  ang 40 40 

8.5 Vi Văn  ễ 1972 B n Chiềng  ầy 40 40 

9 Xã Trung Xuân 1 
   

9.1 Ph m Thị Th ng 1968 B n Ph   am 40 40 

III H. QUAN HÓA 65 
   

1 Thị trấn H i Xu n 7 
   

1.1  à Văn Tư i 1981 Khu Khó 40 40 

1.2 Ph m Bá Triệu 1984 Khu Khó 40 40 

1.3  à Văn   n 1968 Khu  ư p 40 40 

1.4 Ph m Bá  oan 1969 Khu  ư p 40 40 

1.5  ữ Văn Quynh 1958 Khu Khằm 40 40 

1.6  à Văn  ực 1985 Khu Cốc 40 40 

1.7  guyễn Thị Quế 1975 Khu Ban 40 40 

2 Xã Phú Nghiêm 4 
   

2.1  ư ng Thị  on 1962 B n Đ ng Tâm 40 40 

2.2 Cao Văn Chiêm 1972 B n Cổi Khiêu 40 40 

2.3  à Văn Dội 1970 B n Vinh Quang 40 40 

2.4  à Thị Bộ 1977 B n Cổi Khiêu 40 40 

3 Xã Phú Xuân 8 
   

3.1 Cao Thị Vư n 1959 B n Tân S n 40 40 

3.2 Cao Văn Chuẩn 1965 B n Tân S n 40 40 

3.3 Ph m Bá Khận 1982 B n Tân S n 40 40 

3,4  à Văn Tho i 1984 B n  iá 40 40 

3.5  ư ng Văn Quang 1960 B n Bá 40 40 

3.6 Cao Văn  g c 1981 B n Vui 40 40 

3.7  à Văn B n 1973 B n Thu Đ ng 40 40 

3.8  à Thị Độ 1960 B n  ỏ 40 40 

4 X  Phú Lệ 2 
   

4.1  à Văn Chinh 1974 B n S i 40 40 

4. 2  à Văn Bịnh 1956 B n Tân Ph c 40 40 

5 Xã Phú Thanh 4 
   

5.1  à  inh Thuận 1980 B n Chăng 40 40 

5.2  à  inh Tư ng 1980 B n Chăng 40 40 
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TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

5,.3  à Văn Thoa 1968 B n Chăng 40 40 

5.4 Vi Xuân Táo 1951 B n Páng 40 40 

6 X  Phú  ơn 5 
   

6.1  ư ng Văn Bung 1966 B n Tai  iác 40 40 

6.2  ư ng Thị Phóng 1952 B n Tai  iác 40 40 

6.3  ư ng Thị Vượt 1973 B n Tai  iác 40 40 

6.4 Cao Thị Dư 1965 B n Ôn 40 40 

6.5 Hà Văn Tuốn 1966 B n Khoa 40 40 

7 X  Thành  ơn 6 
   

7.1  à Văn Phời 1966 B n Thành Yên 40 40 

7.2 Ph m Thị Kim 1958 B n Tân  ư ng 40 40 

7.3 Ph m Thị Thái 1959 B n Thành Yên 40 40 

7.4 Ph m Bá  ghiềm 1974 B n Pu 40 40 

7.5  à Văn  u n 1982 B n S n Thành 40 40 

7.6  à Văn  iệp 1968 B n Bai 40 40 

8 Xã Trung Thành 2 
   

8.1  ư ng Văn Đ i 1980 B n Tiến Th ng 40 40 

8.  à Văn Thiều 1983 B n Phai 40 40 

9 X  Trung  ơn 6 
   

9.1  gân Văn  ư ng 1930 B n Ta Bán 40 40 

9.2  à Văn Dìn 1983 B n Pượn 40 40 

9.4 Vi Văn Thoái 1985 B n Pượn 40 40 

9.3  à Văn Biển 1977 B n Bó 40 40 

9.5  ư ng Văn Pai 1982 B n Bó 40 40 

9.6 Đinh C ng Th o 1965 B n Bó 40 40 

10 Xã Nam Xuân 2 
   

10.1  à Văn   i 1989 B n  am Tân 40 40 

10.2  gân Văn  ậu 1965 B n  am Tân 40 40 

11 X  Nam Động 3 
   

11.1  ộc Văn Biển 1968 B n B t 40 40 

11.2  ộc Văn  oàn 1982 B n B t 40 40 

11.3  ộc Văn  ợp 1972 B n Khư ng  àng 40 40 

12 X  Nam Ti n 2 
   

12.1 Vi Văn Kiên 1970 B n Ken 40 40 

12.2 Vi Văn Tư 1964 B n Cốc 40 40 

13 X  Thiên Phủ 1 
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TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

13.1  à Văn Duyên 1972 B n S ng 40 40 

14 X  Hiền Chung 10 
   

14.1 Vi Văn Bu n 1969 B n Ch i 40 40 

14.2  ò Khăm Thanh 1952 B n Pheo 40 40 

14.3  ò Khăm  gự 1964 B n Pheo 40 40 

14.4  ò Khăm  uyên 1972 B n Pheo 40 40 

14.5  à Văn Thực 1969 B n Pheo 40 40 

14.6 Lò Khăm  gợi 1973 B n Pheo 40 40 

14.7  ò Khăm Tu n 1973 B n Pheo 40 40 

14.8  ư ng Văn  guyên 1969 B n Yên 40 40 

14.9  ò Khăm Tinh 1958 B n  óp  ai 40 40 

14.10  ộc Thị  guyên 1964 B n  óp  ai 40 40 

15 X  Hiền Kiệt 3 
   

15.1  ộc Văn  ứng 1973 B n Po ng 1 40 40 

15.2  à Văn  u i 1959 B n Po ng 1 40 40 

15.3  ò Khăm Đo n 1970 B n Po ng 2 40 40 

IV BÁ THƢỚC 94 
   

1 Thị trấn Cành Nàng 4 
   

1.1 B i Văn T i 1977 Phố Chu 40 40 

1.2  à Thị   ng 1967 Phố Cành  àng 40 40 

1.3 Trư ng Thị Vìa 1947 Phố Cành  àng 40 40 

1.4 B i Văn  iêm 1964 Phố    40 40 

2 X  Ái Thƣợng 2 
   

2.1  à Văn Viện 1987 Thôn Cón 40 40 

2.2 Vi Thị Duyên 1975 Thôn Tôm 40 40 

3 Xã Ban Công 9 
   

3.1  ư ng Văn Diên 1952 Thôn Tôm 40 40 

3.2  ò Văn Quỳnh 1985 Th n Chiềng  au 40 40 

3.3  ò Thị Ư ng 1934 Th n Chiềng  au 40 40 

3.4  ư ng Văn Tiên 1974 Thôn Nghìa 40 40 

3.5  à Văn C ch 1954 Thôn Ba 40 40 

3.6  à Văn  âu 1942 Thôn Sát 40 40 

3.7 Ph m Thị Đậu 1964 Thôn La Hán 40 40 

3.8 B i Thị Thịnh 1966 Th n C  40 40 

3.9 B i Văn So 1961 Th n C  40 40 

4 X  Điền Hạ 3 
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TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

4.1 Ph m Văn Kiểm 1988 Th n Đ n 40 40 

4.2  ục Thị  oài 1966 Th n Thành Điền 40 40 

4.3  à Văn  oa 1988 Thôn Nan 40 40 

5 X  Điền Thƣợng 5 
   

5.1  ò Thị T n 1972 Th n Thượng S n 40 40 

5.2  à Thị  ai 1962 Th n  ay  u i 40 40 

5.3 Hà Thị   i 1967 Th n  ay  u i 40 40 

5.4 Cao Thị Quý 1967 Th n Chiềng  ưng 40 40 

5.5  à Văn Châu 1985 Thôn Lau 40 40 

6 X  Hạ Trung 4 
   

6.1 Trư ng Văn  uê 1970 Thôn Tré 40 40 

6.2 Trư ng Văn  o ch 1992 Thôn Khiêng 40 40 

6.3 Quách C ng Vượng 1991 Thôn Khiêng 40 40 

6.4 B i Văn Đ ng 1988 Thôn Man Môn 40 40 

7 X  Kỳ T n 9 
   

7,1 Vi Văn Pom 1946 Th n Buốc 40 40 

7,2  ư ng Văn Quyền 1993 Th n P t 40 40 

7,3 Vi Văn Thêm 1960 Th n P t 40 40 

7,4  à Văn   n 1975 Th n P t 40 40 

7,5  à Văn Đ o 1984 Th n P t 40 40 

7,6  à Văn Tứ 1950 Th n Bo    40 40 

7,7  oàng Văn Binh 1974 Th n Bo Thượng 40 40 

7,8  à Văn Chiến 1966 Th n Bo Thượng 40 40 

7,9  à Văn Khoa 1995 Th n Bo Thượng 40 40 

8 X  Lũng Cao 18 
   

8.1  ò Văn Thức 1984 Thôn Cao 40 40 

8.2  à Văn T n 1974 Thôn Cao 40 40 

8.3  à Văn  iền 1993 Thôn Cao 40 40 

8.4  ò Thị Pỉ 1941 Thôn Cao 40 40 

8.5  à Văn   o 1958 Thôn Trình 40 40 

8.6  à Văn Tưởng 1984 Thôn Trình 40 40 

8.7  gân Văn Thư 1980 Thôn Hin 40 40 

8.8 Vi Văn Kỳ 1981 Thôn Hin 40 40 

8.9  à Văn C i 1984 Th n Bố 40 40 

8.10  à Văn T n 1978 Th n  ủa 40 40 

8.11 Vi Văn Thưởng 1963 Th n Pốn Thành C ng 40 40 
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TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

8.12 Vi Văn   ng 1995 Th n Pốn Thành C ng 40 40 

8.13  à Văn Thái 1964 Thôn Cao Hoong 40 40 

8.14  ò Văn Thăm 1974 Th n Kịt 40 40 

8.15  gân Văn C n 1956 Thôn Son 40 40 

8.16  à Văn   n 1961 Thôn Son 40 40 

8.17  gân Văn  an 1960 Th n  ười 40 40 

8.18  à Văn Thoan 1969 Th n  ười 40 40 

9 X  Lũng Niêm 3 
   

9.1  gân Thị Ẹt 1955 Thôn Niêm Thành 40 40 

9.2  à Văn  ộc 1984 Th n Đ ng 40 40 

9.3  à Văn D ng 1953 Th n Đủ 40 40 

10 X  Lƣơng Ngoại 4 
   

10.1 B i Thị Đậu 1956 Th n Đ o 40 40 

10.2 B i Văn Tình 1980 Th n Đ o 40 40 

10.3 Trư ng Văn S n 1982 Th n  g c Sinh 40 40 

10.4 Trư ng Văn Việt 1969 Th n  g c Sinh 40 40 

11 X  Lƣơng Nội 5 
   

11.1 Cao Văn  am 1994 Th n Đòn 40 40 

11.2 Cao Văn  hàn 1997 Th n Trần 40 40 

11.3 B i Đình Tuy 1959 Thôn Khai 40 40 

11.4 Trư ng C ng  ăm 1985 Thôn Ben 40 40 

11.5 Trư ng C ng  ai 1964 Thôn Són 40 40 

12 X  Lƣơng Trung 2 
   

12.1 Cao Minh Công 1991 Thôn Chòm Thái 40 40 

12.2 B i Văn Tiến 1991 Th n Trung Thủy 40 40 

13 Xã Thành Lâm 1 
   

13.1  à Văn Bình 1977 Thôn Tân Thành 40 40 

14 X  Thành  ơn 10 
   

14.1  gân Văn Sưa 1993 Thôn Eo Kén 40 40 

14.2  ò Thị Du 1991 Thôn Eo Kén 40 40 

14.3  ư ng Thị  uyến 1994 Thôn Pà Ban 40 40 

14.4  à Văn  hi 1953 Thôn Pù Luông 40 40 

14.5  à Văn Thân 1962 Thôn Pù Luông 40 40 

14.6  ò Văn  ục 1985 Th n Kho  ường 40 40 

14.7  à Thị Ánh 1956 Thôn Báng 40 40 

14.8 Vi Văn V ng 1975 Thôn Báng 40 40 
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TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

14.9  ục Văn Quê 1976 Thôn Báng 40 40 

14.10  ò Văn Đêm 1959 Thôn Nông Công 40 40 

15 X  Thi t K  5 
   

15.1 Ph m Thị Tình 1978 Thôn Khung 40 40 

15.2 Vi Văn Thiện 1994 Thôn Cha 40 40 

15.3 Ph m Văn Quang 1986 Thôn Cha 40 40 

15.4 Ph m Thị   ng 1968 Th n Kế 40 40 

15.5  à Văn C nh 1982 Th n Ch y Kế 40 40 

16 X  Thi t Ống 9 
   

16.1 Trư ng Văn Quang 1974 Th n S ng 40 40 

16.2 Trư ng C ng Khoát 1969 Thôn Chun 40 40 

16.3 Ph m Văn Tưởng 1974 Th n Thiết  iang 40 40 

16.4 Ph m Văn  am 1973 Th n Thiết  iang 40 40 

16.5 Ph m Văn Dân 1968 Th n Thiết  iang 40 40 

16.6 Ph m Văn  ý 1973 Th n Thiết  iang 40 40 

16.7 Trư ng Văn  inh 1964 Th n Thiết  iang 40 40 

16.8 Ph m C ng   ng 1979 Thôn Liên Thành 40 40 

16.9  ê Văn Chung 1981 Thôn Nán 40 40 

17 X  Điền Quang 1 
   

17.1 B i Văn Tu n 1987 Thôn Un 40 40 

V H. LANG CHÁNH 70 
   

1 Xã Trí Nang 3 
   

1.1  à Văn Quang 1990 B n C y 40 40 

1.2  ư ng Văn  oàn 1974 B n C y 40 40 

1.3  gân Văn  ằng 1978 B n  ăng Cát 40 40 

2 Xã Tân Phúc 14 
   

2.1  à Văn Chưởng 1988 Th n Ch c R nh 40 40 

2.2  à Văn Vững 1984 Th n Ch c R nh 40 40 

2.3  à  inh Đức 1983 Th n Ch c R nh 40 40 

2.4  à Văn  iên 1983 Th n Ch c R nh 40 40 

2.5  à Văn Cường 1955 Th n Ch c R nh 40 40 

2.6 Hà Minh Khoa 1958 Th n Ch c R nh 40 40 

2.7  à Văn  uốn 1965 Th n Ch c R nh 40 40 

2.8  ê Văn Đoan 1982 Thôn Tân S n 40 40 

2.9  ê Văn Tân 1980 Th n Tân S n 40 40 

2.10  ê Văn D ng 1996 Th n Tân S n 40 40 
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TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

2.11  ê Văn  uận 1977 Th n S n Thủy 40 40 

2.12  ê Thị Tâm 1958 Th n S n Thủy 40 40 

2.13 Vi Văn Chung 1971 Th n Tân  ập 40 40 

2.14 Vì Thị Ong 1959 Thôn Tân Bình 40 40 

3 X  Tam Văn 9 
   

3.1  à Văn  oàn 1983 B n   ng 40 40 

3.2  ư ng Văn Sách 1969 B n   ng 40 40 

3.3  ư ng Văn Bình 1975 B n   ng 40 40 

3.4  à Văn Thu n 1965 B n   ng 40 40 

3.5  ư ng Thanh Đ t 1986 B n   ng 40 40 

3.6  ư ng Văn   nh 1983 B n   ng 40 40 

3.7  à Văn Phong 1982 B n   ng 40 40 

3.8  à Văn Ảnh 1989 B n   ng 40 40 

3.9  ư ng Văn  hì 1993 B n   ng 40 40 

4 Xã Lâm Phú 12 
   

4.1  ư ng Văn Chóp 1952 B n Tiên 40 40 

4.2  à Thị Khụt 1958 B n Tiên 40 40 

4.3 Ph m Văn  ăm 1965 B n Cháo Pi 40 40 

4.4 Vi Thị Tựa 1960 B n Đ n 40 40 

4.5  ò Văn Thành 1992 B n  gày 40 40 

4.6 Vi Văn Kh i 1992 B n  à Đang 40 40 

4.7 Vi Văn  uế 1990 B n Buốc 40 40 

4.8 Vi Văn Khinh 1955 B n Buốc 40 40 

4.9 Vi Văn Đ i 1988 B n Buốc 40 40 

4.10 Ph m Văn Thành 1981 B n Buốc 40 40 

4.11  ò Văn Dom 1969 B n Tiến 40 40 

4.12  ò Thị   ng 1993 B n Tiến 40 40 

5 Xã Giao An 10 
   

5.1  ê Văn  ập 1967 Th n B c   m 40 40 

5.2  ê Văn Quỳnh 1998 Th n B c   m 40 40 

5.3 Ph m Thị B o 1978 Thôn Trô 40 40 

5.4  à Văn Trưởng 1996 Thôn Trô 40 40 

5.5 Ph m Văn Vinh 1959 Th n Chiềng  ang 40 40 

5.6 Ph m Văn   nh 1949 Th n Chiềng  ang 40 40 

5.7 Lê Phi Sen 1973 Th n Chiềng  ang 40 40 

5.8 Lê Phi Tài 1981 Th n Chiềng  ang 40 40 
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TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

5.9 Lê Huy Bình 1963 Thôn Viên 40 40 

5.10 Ph m Văn   ng 1979 Thôn Ang 40 40 

6 X  Đ ng Lƣơng 5 
   

6.1 Ph m Văn  oàng 1983 Thôn Thung 40 40 

6.2 Ph m Văn  oàng 1987 Thôn Thung 40 40 

6.3 Ph m Văn Quân 1975 Thôn Thung 40 40 

6.4 Ph m Văn Đ ng 1969 Thôn Thung 40 40 

6.5  à Thị Thành 1955 Th n Qu c Quên 40 40 

7 X  Yên Khƣơng 11 
   

7.1  ò Văn  hàn 2003 B n Chí  ý   m Đanh 40 40 

7.2  ò Văn Khuyến 1994 B n Chí  ý   m Đanh 40 40 

7.3 Vi Văn Qu ng 1994 B n Chí  ý   m Đanh 40 40 

7.4  ư ng Văn Tỷ 1963 B n  è 40 40 

7.5  à Văn Thành 1994 B n  è 40 40 

7.6  ò Thị Õn 1960 B n  è 40 40 

7.7  ư ng Văn Khuyên 1992 B n  è 40 40 

7.8  ư ng Văn  ghiệt 1992 B n  è 40 40 

7.9 Lò Xuân Phong 1990 B n Chiềng  ưa 40 40 

7.10 Vi Thị Dưn 1964 B n Tứ Chiềng 40 40 

7.11 Vi Văn C nh 1984 B n B n 40 40 

8 TT Lang Chánh 6 
   

8.1  ê Văn Tình 1971 Khu phố Ảng 40 40 

8.2  ê Thị  hịp 1964 Khu phố Chiếu Bang 40 40 

8.3  ê Văn Tiến 1963 Khu phố Chiếu Bang 40 40 

8.4  ư ng Văn  uyền 1995 Khu phố Tr ng 40 40 

8.5 Vi Văn Vận 1975 Khu phố Tr ng 40 40 

8.6  ê Văn C p 1961 Khu phố Phống Bàn 40 40 

VI THƢỜNG XUÂN 122 
   

1 X  Xu n Lẹ 8 
   

1.1 Cầm Bá  ghiệp 1983 Th n Chẻ Dài 40 40 

1.2 Vi Văn  hâm 1980 Th n Chẻ Dài 40 40 

1.3 Cầm  inh Thiện 1955 Th n Chẻ Dài 40 40 

1.4  oàng Thị Chinh 1969 Thôn Xuân Ngù 40 40 

1.5  ư ng Văn  iễn 1976 Thôn Xuân Ngù 40 40 

1.6  ữ Văn Thiên 1968 Th n  ẹ Tà 40 40 

1.7  guyễn Văn Anh 1982 Th n  iên S n 40 40 
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TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

1.8 Cầm Bá Thành 1978 Th n Bàn T n 40 40 

2 X  Luận Thành 2 
   

2.1 Vi Thị Ót 1940 Th n Cao Tiến 40 40 

2.2  ư ng Thị C nh 1955 Th n Cao Tiến 40 40 

3 X  Bát Mọt 7 
   

3.1  ang Văn  an 1978 Th n C n 40 40 

3.2  ư ng Thị Tiên 1968 Th n C n 40 40 

3.3 Vi Văn Sao 1984 Th n Phống 40 40 

3.4  ang Thanh Chư ng 1959 Th n Chiềng 40 40 

3.5 Vi Văn T i 1992 Th n Ruộng 40 40 

3.6  ang Văn Son 1984 Th n Vịn 40 40 

3.7  ư ng Văn Th o 1989 Th n Dưn 40 40 

4 X  Lƣơng  ơn 7 
   

4.1  à Thị Ch t 1960 Th n  g c Thượng 40 40 

4.2  ư ng Thị  ư ng 1985 Th n  ư ng Thịnh 40 40 

4.3  à Thị  íp 1964 Th n  ư ng Thiện 40 40 

4.4  à Thị  âm 1991 Th n  ư ng Thiện 40 40 

4.5 Ph m Văn  ghị 1962 Thôn  ư ng Thiện 40 40 

4.6 Vi Thị Piêng 1958 Th n  inh  g c 40 40 

4.7  à Văn Khứt 1983 Th n  inh  g c 40 40 

5 X  Vạn Xu n 7 
   

5.1  ữ Văn Quyết 1978 Thôn Thác Làng 40 40 

5.2 Cầm Thị  an 1957 Th n C ng Thư ng 40 40 

5.3  ò Văn Thái 1969 Th n Qu n 40 40 

5.4 Cầm Bá Đ i 1977 Th n Qu n 40 40 

5.5 Cầm Bá Duyến 1974 Th n   m  ưa 40 40 

5.6 Cầm Bá Trường 1965 Th n   m  ưa 40 40 

5.7  à Văn Táo 1987 Th n  h ng 40 40 

6 Xã Yên Nhân 9 
   

6.1  ê Tr ng B  1977 Th n  a  ghịu 40 40 

6.2 Vi Đình Thiêm 1963 Thôn Na  ghịu 40 40 

6.3 Vi Văn Tỵ 1953 Th n  a  ghịu 40 40 

6.4  ư ng Văn C nh 1978 Th n  ỏ 40 40 

6.5  ang Đức  iệu 1962 Th n  ửa 40 40 

6.6  ư ng Thanh Do n 1977 Th n  ỵ 40 40 

6.7  ò Văn Ch t 1987 Th n  ỵ 40 40 
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TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

6.8  ang Văn Biển 1973 Th n Chiềng 40 40 

6.9 Vi Văn Ph c 1985 Th n Chiềng 40 40 

7 Xã Xuân Chinh 14 
   

7.1  gân Thị Thuật 1984 Thôn Xeo 40 40 

7.2  ê Thị Soi 1932 Thôn Xeo 40 40 

7.3  ư ng Văn Tu n 1995 Th n T  Ạc 40 40 

7.4 Vi Văn Ót 1974 Th n T  Ạc 40 40 

7.5  ư ng Văn Thành 1949 Thôn Giang 40 40 

7.6  ư ng Văn Thanh 1960 Thôn Giang 40 40 

7.7  ư ng Văn Quyền 1985 Thôn Giang 40 40 

7.8  ư ng Văn Thiện 1982 Thôn Giang 40 40 

7.9  ò Văn  uyên 1965 Thôn Giang 40 40 

7.10 Vi Văn  ập 1984 Thôn Giang 40 40 

7.11  ò Văn Vinh 1961 Thôn Giang 40 40 

7.12 Lò Văn V n 1971 Thôn Giang 40 40 

7.13 Cầm Bá Bình 1984 Thôn Hành 40 40 

7.14  ò Văn Th ch 1971 Thôn Chinh 40 40 

8 X  Xu n Lộc 13 
   

8.1  à Trung  iền 1955 Th n Quẻ 40 40 

8.2  à Thị Cam 1974 Thôn Vành 40 40 

8.3  ư ng Văn  hân 1987 Thôn Vành 40 40 

8.4 Trư ng Văn Quý 1958 Thôn Vành 40 40 

8.5  ục Thị  ường 1974 Thôn Vành 40 40 

8.6 Cầm Bá Điện 1983 Th n Chiềng 40 40 

8.7  à Đình S n 1951 Th n Chiềng 40 40 

8.8 Vi Văn Thận 1943 Th n Pà Cầu 40 40 

8.9 Vi Văn Đợi 1981 Th n Pà Cầu 40 40 

8.10  à Văn  hì 1991 Th n Pà Cầu 40 40 

8.11 Vi Thị  iền 1982 Th n Pà Cầu 40 40 

8.12  à Văn Thài 1957 Th n Cộc 40 40 

8.13  à Văn   nh 1987 Th n Cộc 40 40 

9 Xã Xuân Cao 6 
   

9.1 Hà Công Lính 1983 Thôn Xuân Minh 2 40 40 

9.2 Hà Huy Tâm 1984 Th n  uân Th ng 40 40 

9.3 Cầm Bá Sinh 1973 Th n  uân Th ng 40 40 

9.4  ê Đình Tưởng 1975 Thôn Vinh Quang 40 40 



13 

 

TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

9.5  ưu Văn Tiếp 1990 Thôn Vinh Quang 40 40 

9.6  à Văn  uân 1973 Th n Quyết Th ng 2 40 40 

10 TT Thƣờng Xu n 5 
   

10.1  à Thị Tuyết 1979 Khu phố  uân Quang 40 40 

10.2  à Văn Thiên 1976 Khu phốTrung Chính 40 40 

10.3  à Văn Tư i 1996 Khu phố  uân  inh 40 40 

10.4  à Văn Th o 1993 Khu phố  uân  inh 40 40 

10.5  oàng Thị Chung 1958 Khu phố Tiến S n 2 40 40 

11 Xã Tân Thành 2 
 

40 40 

11.1  à Văn Chanh 1962 Th n Thành  ợp 
  

11.2  ư ng  inh Thu 1972 Th n Thành    40 40 

12 X  Xu n Th ng 21 
 

40 40 

12.1  gân Văn Tiến 1982 Th n  em Đót 
  

12.2 Vi Văn Đ m 1968 Th n  em Đót 40 40 

12.3  ò Văn C nh 1992 Th n  em Đót 40 40 

12.4 Vi Văn  ăm 1968 Th n Tân Th ng 40 40 

12.5 Vi Thị Ân 1964 Th n Tân Th ng 40 40 

12.6 Vi T t Đ t 1979 Th n Tân Th  40 40 

12.7 Vi Văn Tu n 1976 Th n Tân Th  40 40 

12.8 Vi Thị Thong 1958 Th n Tân Th  40 40 

12.9  ư ng Văn Chuyên 1985 Thôn Tú 40 40 

12.10  ữ Văn Soan 1984 Thôn Tú 40 40 

12.11 Vi Thị Tình 1981 Th n  ư ng 40 40 

12.12 Vi Thị Ph c 1994 Th n  ư ng 40 40 

12.13  ò Văn Chức 1994 Th n  ư ng 40 40 

12.14 Cầm Bá Chiến 1967 Th n  ư ng 40 40 

12.15  ư ng Văn Đang 1979 Th n  ư ng 40 40 

12.16  ò Văn Khánh 1985 Th n  ư ng 40 40 

12.17 Vi Thị Dần 1963 Thôn Dín 40 40 

12.18 Lê Xuân Thông 1984 Thôn Dín 40 40 

12.19 Vi Văn  hâm 1962 Thôn Dín 40 40 

12.20  à Văn  oa 1975 Thôn Én 40 40 

12.21  à Văn  òa 1984 Thôn Én 40 40 

13 X  Luận Khê 21 
   

13.1  ang Thị Thu  oài 1962 Thôn Nhàng 40 40 

13.2  ư ng Văn Ph n 1990 Thôn Nhàng 40 40 
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TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

13.3 Lang Thanh Hà 1994 Thôn Hún 40 40 

13.4 Vi Văn Chính 1983 Th n Chiềng 40 40 

13.5  ang Thị Thủy 1971 Thôn Kha 40 40 

13.6 Cầm Thị Thanh 1980 Thôn Kha 40 40 

13.7  ư ng Thị Dậu 1969 Thôn Kha 40 40 

13.8 Cầm Thị Tền 1960 Thôn Kha 40 40 

13.9  ư ng   ng  ăng 1945 Thôn An Nhân 40 40 

13.10 Cầm  inh Cường 1984 Thôn An Nhân 40 40 

13.11 Vi Thị  ái 1971 Thôn An Nhân 40 40 

13.12  ư ng Thị Phư ng 2005 Th n  ợp  h t 40 40 

13.13  ư ng Văn Phong 1974 Th n  ợp  h t 40 40 

13.14  à Văn Chí 1993 Th n  ợp  h t 40 40 

13.15  ang Văn Sử 1981 Th n  g c Trà 40 40 

13.16  ư ng Văn Quyến 1979 Th n  g c Trà 40 40 

13.17  ang Thanh   i 1985 Th n  g c Trà 40 40 

13.18  ư ng  uân   ng 1991 Th n    Th m 40 40 

13.19 Cầm Thị  inh 1988 Th n Bu ng 40 40 

13.20  ữ Thị  ư ng 1960 Th n Bu ng 40 40 

13.21 Cầm Thị  ộc 1967 Th n Bu ng 40 40 

VII NHƢ XUÂN 19 
   

1 X  Bình Lƣơng 1 
   

1.1  à C ng D ng 1987 Thôn Làng Mài 40 40 

2 Xã Thanh Phong 2 
   

2.1 Vi Đình Trung 1946 Thôn Tân Phong 40 40 

2.2  ang Văn  ỉnh 1980 Thôn Hai Huân 40 40 

3 X  Thanh  ơn 2 
   

3.1  gân Văn Cường 1986 Th n Quăn 1 40 40 

3.2  ang Văn Bích 1987 Th n Đ ng Ch ng 40 40 

4 Xã Thanh Quân 1 
   

4.1 Vi Thị T m 1955 Thôn Thanh Tân 40 40 

5 Thị trấn Yên Cát 1 
   

5.1 Đ ng  uân Vĩ 1980 Khu phố Yên Th ng 40 40 

6 X  Hóa Quỳ 3 
   

6.1 Quách Thị Vân 1962 Th n Thịnh   c 40 40 

6.2  ê Văn Ấp 1946 Th n  iên  iệp 40 40 

6.3 Trư ng Văn D ng 1992 Th n  óm Chuối 40 40 
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TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

7 Xã Thanh Hòa 2 
   

7.1  à Văn Chư ng 1979 Thôn Tân Hòa 40 40 

7.2  ò Thị  uân 1962 Thôn Tân Hòa 40 40 

8 Xã Thanh Lâm 1 
   

8.1 Kim Thị Chuyên 1958  àng  ự 40 40 

9 Xã Thanh Xuân 3 
   

9.1  ư ng Thị Phư ng 1962 Thôn Thanh Bình 40 40 

9.2  à Thị Tin 1965 Th n Thanh Tiến 40 40 

9.3  à Thị Phư ng 1967 Th n Thanh Thủy 40 40 

10 X  Thƣợng Ninh 1 
   

10.1  guyễn Văn D ng 1985 Th n Đ ng Tâm 40 40 

11 Xã Xuân Bình 2 
   

11.1  ê Thị T c 1944 Th n    40 40 

11.2  à Văn  ậu 1964 Thôn Mít 40 40 

VIII NHƢ THANH 9 
   

1 Xã Cán Khê 1 
   

1.1  ê Thị  ường 1988 Thôn 5 40 40 

2 X  Mậu L m 1 
   

2.1 Quách Văn Sỹ 1998 Th n Yên Th  40 40 

3 Xã Xuân Phúc 2 
   

3.1 Trư ng Văn Th o 1948 Th n Tr i Quan 40 40 

3.2 B i Thị D ng 1960 Th n Đ ng Qu  40 40 

4 Xã Thanh Tân 3 
   

4.1  ê Văn   i 1990 Thôn Tân Hùng 40 40 

4.2  ư ng Văn  guyên 1985 Th n  ợp Tiến 40 40 

4.3    Văn  h t 1982 Thôn Tân Vinh 40 40 

5 X  Thanh Kỳ 2 
   

5.1  ư ng Thị Tín 1943 Thôn Thanh Xuân 40 40 

5.2  à Văn   ng 1974 Th n Kim Đ ng 40 40 

IX H. NGỌC LẶC 46 
   

1 X  Cao Thịnh 2 
   

1.1 Ph m Thị Đầm 1955 Làng Mai 40 40 

1,2 Cao Viết Vân 1979 Thôn Khang Ninh 40 40 

2 X  Mỹ T n 3 
   

2.1 B i Thị  ư ng 1958 Th n   i 40 40 

2.2 Ph m Văn  h t 1983 Thôn Beo 40 40 
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TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

2.3 Ph m Văn Tu n 1983 Th n Thi  ốc 40 40 

3 X  Phúc Thịnh 1 
   

3.1 B i Văn  g c 1966 Làng Sòng 40 40 

4 X  Thạch Lập 2 
   

4.1 Bàn Sinh Minh 1989 Thôn Tân Thành 40 40 

4.2  ê Văn  inh 1945 Th n  inh Tiến 40 40 

5 X  Thúy  ơn 4 
   

5.1 Lê Phúc Cho 1975 Th n Vân S n 40 40 

5.2 Ph m Văn Bình 1971 Th n Tam Đ ng 40 40 

5.3 Ph m Văn Quỳnh 1989 Th n Ph  S n 40 40 

5.4 Ph m Văn Dựng 1955 Thôn  ư ng S n 40 40 

6 Xã Vân Am 5 
   

6.1  ê Thị Chức 1945 Thôn Tráng 40 40 

6.2 Trư ng Thị  h t 1979 Thôn Âm 40 40 

6.3 Ph m  g c  oàng 1978 Thôn Âm 40 40 

6.4  ê Thị  uyên 1967 Th n Vân Thịnh 40 40 

6.5  ê Văn Khai 1981 Th n Đóng 40 40 

7 X  Đ ng Thịnh 2 
   

7.1 Ph m Thị Thực 1947  àng Rềnh 40 40 

7.2 B i Thị Tính 1967  àng Đ i Đỏ 40 40 

8 X  Minh  ơn 3 
   

8.1  à Văn  ai 1937 Thôn Bót 40 40 

8.2 Ph m Thị Phẩm 1951 Thôn Minh Nguyên 40 40 

8.3  ê Thị Cự 1959 Th n  inh Th  40 40 

9 Xã Quang Trung 1 
   

9.1 Ph m Thị Ph  1969 Thôn Bái E 40 40 

10 Thị trấn Ngọc Lặc 6 
 

40 40 

10.1 Ph m Văn Trường 2004 Khu phố Cao  uân 
  

10.2 Ph m Thị  ăng 1960 Khu phố Vân  òa 40 40 

10.3 Ph m Thị  ư ng 1976 Khu phố Tran 40 40 

10.4 Ph m Thị Tin 1987 Khu phố  ưng S n 40 40 

10.5 Ph m Thị Kh i 1952 Khu phố  ưng S n 40 40 

10.6 Ph m Thị Vân 1982 Khu phố Cao Thượng 40 40 

11 Xã Phùng Giáo 1 
   

11.1 Bàn Đức Anh 1982  àng Ph ng S n 40 40 

12 Xã Phùng Minh 2 
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TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

12.1  ê Thị Tứ 1980  àng    40 40 

12.2  à Văn Chung 1982 Thôn Minh Lãi 40 40 

13 X  Kiên Thọ 1 
   

12.1 Ph m C ng Vinh 1980 Th n Th   iên 40 40 

14 X  Nguyệt Ấn 4 
   

14.1 Quách Thị  uyến 1990 Th n  guyệt Tiến 40 40 

14.2  ê Văn Thự 1946 Th n Rềnh 40 40 

14.3  ê Chiến Thuật 1991 Thôn Pheo 40 40 

14.4 B i Văn Ân 1957 Thôn Pheo 40 40 

15 X  Ngọc Trung 2 
   

15.1 Quách Văn   i 1990 Th n  g c Tân 40 40 

15.2 Ph m Th c  hàn 1970 Th n Th  Ph  40 40 

16 X  Ngọc  ơn 2 
   

16.1 Ph m Văn Sang 1958 Th n Kim Thủy 40 40 

16.2 Cao Thị  iáp 1943 Thôn Minh Phong 40 40 

17 X  Ngọc Liên 2 
   

17.1 Ph m Văn  iền 1978 Thôn 6 40 40 

17.2  guyễn Văn Thiện 1944 Thôn 8 40 40 

18 X  Minh Ti n 1 
   

18,.1  guyễn Thị V ng 1959 Thôn Thành Phong 40 40 

19 X  Lộc Thịnh 2 
   

19.1 B i Văn Vi 1976  àng  ộc Thành 40 40 

19.2 Ph m Th c Tăng 1959 Làng Cò Chè 40 40 

X H. CẨM THỦY 3 
   

1 TT Phong  ơn 1 
   

1.1 Trư ng Thị  g c 1984 Tổ dân phố  ia Dụ 40 40 

2 X  Cẩm Quý 1 
   

2.1 Cao Thị An 1950 Th n Quý Thịnh 40 40 

3 X  Cẩm Long 1 
   

3.1 B i Thị Thiết 1941 Thôn Phi Long 40 40 

XI H. THẠCH THÀNH 33 
   

1 X  Thạch Lâm 1 
   

1.1  guyễn Văn  ẫn 1978 Th n Đăng Thượng 40 40 

2 X  Thạch Tƣợng 2 
   

2.1  guyễn Văn  uyến 1979 Th n Tượng S n 40 40 

2.2 Cao Thị Thủy 1971 Th n Tượng S n 40 40 
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TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

3 X  Thạch Qu ng 3 
   

3.1 B i Thị  oan 1970 Th n Qu ng Cư 40 40 

3.2  guyễn Văn Thành 1984 Th n Đ ng Thóc 40 40 

3.3 Quách Văn B y 1984 Th n Qu ng Tân 40 40 

4 X  Thạch  ơn 2 
   

4.1 B i Thị Đường 1972 Th n Đ ng  ư ng 40 40 

4.2 B i Văn Thức 1983 Th n  iên S n 40 40 

5 Xã Thành Yên 7 
   

5.1  guyễn Văn  ầu 1969 Th n Đ ng Thành 40 40 

5.2 Đinh Văn Kỳ 1974 Th n Đ ng Thành 40 40 

5.3  guyễn Đình Kiệm 1986 Th n Đ ng Thành 40 40 

5.4 Đinh Văn  ghị 1983 Thôn Thành Tân 40 40 

5.5 Đinh Văn   ng 1978 Thôn Thành Tân 40 40 

5.6 Đinh Thị Vỏ 1953 Thôn Thành Trung 40 40 

5.7  ê Thị Thiếc 1949 Thôn Thành Trung 40 40 

6 X  Thành Mỹ 4 
   

6.1  guyễn Thị Đào 1955 Th n  ệ Cẩm 2 40 40 

6.2 Trư ng Thị Tượng 1957 Th n  ệ Cẩm 2 40 40 

6.3 Trư ng Thị Viễn 1946 Th n Vân Tiến 40 40 

6.4 B i Văn  iang 1982 Th n Tây  ư ng 40 40 

7 Xã Thành Minh 7 
   

7.1 B i Văn Be 1973 Th n Tự Cường 40 40 

7.2 B i Văn Vinh 1965 Th n   c  èo 40 40 

7.3 Trư ng Ph c Thuận 1960 Th n S i Cốc 40 40 

7.4 Quách Văn Đ ng 1987 Th n Đầm  ư ng 40 40 

7.5  guyễn Văn T ng 1974 Th n Đầm  ư ng 40 40 

7.6 Quách Văn Sáng 1989 Th n  ghẹn 40 40 

7.7 Quách Văn Định 1952 Th n  ghẹn 40 40 

8 Xã Thành Vinh 1 
   

8.1 Trư ng Văn  inh 1987 Th n  ỹ  ợi 40 40 

9 Xã Thành Tân 1 
   

9.1 B i Thị Tiền 1980 Th n Đ ng Ph  40 40 

10 Xã Thành Tâm 1 
   

10.1 B i Thị  àn 1962 Th n Tân Thịnh 40 40 

11 X  Ngọc Trạo 1 
   

11.1 B i Thị Dung 1988 Th n  g c  ong 40 40 
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TT Đơn vị/Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

(Thôn, b n) 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ t  

Chƣơng trình 

MTQG phát 

tri n kinh t  - 

   hội vùng 

đ ng bào 

DTTS&MN 

Kinh phí dự 

ki n hỗ trợ 

t  Ban Chỉ 

đạo Cuộc 

vận động 

tỉnh đợt 1 

năm 2024 

12 Xã Thành An 1 
   

12.1 B i Thị   ng 1963 Th n Th ch C  40 40 

13 X  Thành Thọ 1 
   

13.1 Quách C ng  ổ 1986 Th n Cầu R ng 40 40 

14 Xã Thành Long 1 
   

14.1 B i Thị  iên 1959 Thôn Thành Minh 40 40 

XII THỊ XÃ NGHI  ƠN 1 
   

1 X  T n Trƣờng 1 
   

1.1 Vi Thị  ăng 1955 Th n Đ ng  ách 40 40 



Phụ lục số 3 

Danh sách hộ đƣợc hỗ trợ nhà ở thuộc diện tái định cƣ  en gh p theo Quy t định  

số 4 45/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt  

Đề án    p   p,  n định d n cƣ khu vực nguy cơ cao   y ra lũ ống, lũ qu t, sạt lở đất 

tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025”  

   m theo  uy t định số        /  -UB D ngày      tháng    năm 2024  

của UB D t nh Thanh Hóa) 

 

 ơn vị tính: Tri u đồng 

TT Đơn vị/Họ và tên  Thôn/b n 

Kinh phí dự ki n hỗ trợ t   

Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh 

T ng 

cộng 

Nhà 

sàn 

Nhà xây 

1 tầng 

Nhà xây 2 

tầng 

I HUYỆN MƢỜNG LÁT 12 450 440 0 10 

1 Xã Pù Nhi 6 240 240 0 0 

1.1 Ph m Bá Thà B n Đ ng Ban 40 40     

1.2    Văn C u  B  B n C m 40 40     

1.3    Văn Sua B n C m 40 40     

1.4    Khua Đua B n C m 40 40     

1.5 Thao Pa Di B n Cá T p 40 40     

1.6    Văn Di  A  B n Cá T p 40 40     

2 X  Nhi  ơn 2 80 80 0 0 

2.1  ia Văn Dế C B n  ốc  á 40 40     

2.2 Sung Văn Sinh B n  ốc  á 40 40     

3 Xã Trung Lý 3 120 120 0 0 

3.1 Đinh C ng Đề  B n  ìn 40 40     

3.2 Đinh C ng Thày  B n  ìn 40 40     

3.3 Đinh C ng  ợi  B n  ìn 40 40     

4 X  Quang Chi u 1 10 0 0 10 

4.1  à Văn Su n B n Qua 10     10 

II HUYỆN QUAN  ƠN 107 3.870 2.640 1.230 0 

1 Xã Na Mèo 7 230 80 150 0 

1.1 Vi Văn  g c B n Son 40 40     

1.2  ữ Văn Ba B n  a  èo 30   30   

1.3  à Văn Khoái B n  a  èo 30   30   

1.4  à Đức Khuynh B n  a  èo 30   30   

1.5  gân Văn Pháy B n  a  èo 40 40     

1.6  gân Thị Văn B n  a  èo 30   30   

1.7 Vi Thị Thư ng B n  a  èo 30   30   

2 Thị trấn  ơn Lƣ 33 1.180 760 420 0 
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TT Đơn vị/Họ và tên  Thôn/b n 

Kinh phí dự ki n hỗ trợ t   

Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh 

T ng 

cộng 

Nhà 

sàn 

Nhà xây 

1 tầng 

Nhà xây 2 

tầng 

2.1  à Văn To n Khu 5 30   30   

2.2  à Văn  òa Khu 5 30   30   

2.3 Vi Văn To i Khu Bìn 40 40     

2.4  ò Văn Panh Khu Sỏi 40 40     

2.5  ê Văn Tân Khu 1 40 40     

2.6  ê Văn Tâm Khu 1 30   30   

2.7  ê Văn Thức Khu 1 40 40     

2.8  ê   inh  C nh Khu 1 40 40     

2.9 Vi Thị Kiên Khu Bon 40 40     

2.10 Đỗ Văn Cường Khu Bon 30   30   

2.11  à Văn  ự Khu Bon 40 40     

2.12  à Văn Th i Khu Bon 30   30   

2.13  guyễn  uân Định Khu Bon 30   30   

2.14  à Thị  an Khu Bon 40 40     

2.15  à Thị Anh Khu Bon 40 40     

2.16  ữ Văn Quân Khu Bon 30   30   

2.17  à Văn Xoan Khu Bon 40 40     

2.18  ữ Văn Phin Khu Bon 30   30   

2.19  à Văn Khuyên Khu Bon 30   30   

2.20 Cao C ng Tỉnh Khu  ẹ 30   30   

2.21  ư ng Văn Tư i Khu  ẹ 30   30   

2.22  ư ng Văn Khuyên B Khu  ẹ 40 40     

2.23  ư ng Văn Khuyên A Khu  ẹ 40 40     

2.24  ư ng Văn Tăng Khu  ẹ 40 40     

2.25  ư ng Văn  go n Khu  ẹ 40 40     

2.26  ộc Văn  am Khu  ẹ 40 40     

2.27  ư ng Văn Tư ng Khu  ẹ 30   30   

2.28  guyễn Văn  hi Khu  ẹ 40 40     

2.29  à Thị Thỏa Khu Hao 40 40     

2.30  gân Văn Do n Khu Hao 30   30   

2.31  à Văn  ư n Khu Hao 40 40     

2.32  gân Văn Yêu Khu Păng 40 40     

2.33  gân Văn Thư Khu Păng 30   30   

3 X  Tam Lƣ 22 880 880 0 0 



3 

 

TT Đơn vị/Họ và tên  Thôn/b n 

Kinh phí dự ki n hỗ trợ t   

Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh 

T ng 

cộng 

Nhà 

sàn 

Nhà xây 

1 tầng 

Nhà xây 2 

tầng 

3.1  à Văn Tự B n S i 40 40     

3.2  à Văn Tá B n S i 40 40     

3.3  à Văn V ng B n S i 40 40     

3.4  ư ng Văn Quy B n S i 40 40     

3.5  ữ Văn Vứng B n S i 40 40     

3.6  à Văn Chanh B n  ậu 40 40     

3.7  à Đình Thành B n  ậu 40 40     

3.8  à Văn  Chánh B n  ậu 40 40     

3.9  à Thị Phinh B n  ậu 40 40     

3.10  ư ng Văn Thao B n  ậu 40 40     

3.11  à Văn  ư ng B n  ậu 40 40     

3.12  à Văn Chung B n Tình 40 40     

3.13 Vi Văn Dự B n Tình 40 40     

3.14  à Văn Toán B n Tình 40 40     

3.15  à Văn Thẩm B n Tình 40 40     

3.16  ư ng Văn T n B n Tình 40 40     

3.17 Vi Văn Th ng B n Tình 40 40     

3.18  à Văn  uận B n Tình 40 40     

3.19  ữ Văn  inh B n  át 40 40     

3.20  ữ Văn Thành B n  át 40 40     

3.21  ữ Thị  ói B n  uống 40 40     

3.22  à Văn Th  B n  uống 40 40     

4 X   ơn Hà 19 760 760 0 0 

4.1  à Văn Tiến B n  um 40 40     

4.2  à Văn Quyên B n  um 40 40     

4.3  ò Văn T ng B n  um 40 40     

4.4  ò Văn Phư ng B n  um 40 40     

4.5 Vi Văn Dung B n  um 40 40     

4.6  à Văn S n B n  ầu 40 40     

4.7  ò Văn Thành B n  ầu 40 40     

4.8  ư ng Văn Thái B n  à S ng 40 40     

4.9  ư ng Văn  à B n  àng 40 40     

4.10  ư ng Văn  oan B n  àng 40 40     

4.11  ò  Văn Chuyền B n    40 40     
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TT Đơn vị/Họ và tên  Thôn/b n 

Kinh phí dự ki n hỗ trợ t   

Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh 

T ng 

cộng 

Nhà 

sàn 

Nhà xây 

1 tầng 

Nhà xây 2 

tầng 

4.12 Vi Văn Piêng B n    40 40     

4.13  à Văn  iêm B n  à Ơi 40 40     

4.14  gân Văn Thêm B n  à Ơi 40 40     

4.15  gân Văn Quay B n  à Ơi 40 40     

4.16  à Văn   nh B n  à Ơi 40 40     

4.17  gân Văn Anh B n  à Ơi 40 40     

4.18  gân Văn C ng B n  à Ơi 40 40     

4.19  à Văn Thận B n  à Ơi 40 40     

5 X  Trung Thƣợng 7 230 80 150 0 

5.1  à Văn  ượng B n Bàng 40 40     

5.2  à Văn  ư ng B n Bôn 30   30   

5.3  à Văn Âm B n B n 30   30   

5.4  à Văn C nh B n B n 30   30   

5.5  à Văn Ch  B n B n 30   30   

5.6  à Văn  ợi B n Bách 30   30   

5.7  ữ Thị  ư ng B n Bách 40 40     

6 X  Trung Ti n 18 560 80 480 0 

6.1  ư ng Văn  i i B n Chè 30   30   

6.2  à Thị Cam B n Tong 30   30   

6.3   c Văn Th ng B n Tong 30   30   

6.4 Vi Văn  ội B n Tong 30   30   

6.5 Vi   ng  gưng B n  ốc 30   30   

6.6  à Văn  iệm B n  ốc 30   30   

6.7 Vi Văn Đ ng B n  ốc 30   30   

6.8 Vi Văn  iếm B n  ốc 30   30   

6.9   c Thị  a B n  ốc 40 40     

6.10   c Văn Tụ B n  ốc 30   30   

6.11   c Văn Chung B n  ốc 30   30   

6.12 Vi Văn Vinh B n  ốc 30   30   

6.13 Vi Văn Điệp B n  ốc 30   30   

6.14  à Văn  ăm B n  ốc 30   30   

6.15  à Văn Uyên B n  ốc 40 40     

6.16 Vi Văn Chính B n  ốc 30   30   

6.17 Vi Văn Quyến B n  ốc 30   30   
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TT Đơn vị/Họ và tên  Thôn/b n 

Kinh phí dự ki n hỗ trợ t   

Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh 

T ng 

cộng 

Nhà 

sàn 

Nhà xây 

1 tầng 

Nhà xây 2 

tầng 

6.18 Vi Văn Uyên B n  ốc 30   30   

7 Xã Trung Xuân 1 30 0 30 0 

7.1  ữ Văn Duy B n C n 30   30   

III HUYỆN QUAN HÓA 88 3.340 2.880 450 10 

1 Xã Trung Thành 23 900 840 60 0 

1.1  à Văn  uyền B n Tân  ập 40 40     

1.2  à Văn Ấn B n Tân  ập 40 40     

1.3 Ph m Bá Toán B n Tân  ập 40 40     

1.4  à Văn  uề B n Tân  ập 40 40     

1.5  ư ng Văn Thài B n Tân  ập 40 40     

1.6  à Văn  uỳnh B n Tân  ập 40 40     

1.7 Ph m Văn Thưởng B n Chiềng 40 40     

1.8 Ph m Văn Thài B n Chiềng 40 40     

1.9 Ph m Thị  ghĩa B n Chiềng 30   30   

1.10 Ph m Bá Chiền B n Cá 40 40     

1.11 Ph m Bá Thuyện B n Cá 30   30   

1.12 Ph m  inh Thái B n Cá 40 40     

1.13  à Văn  ân B n Cá 40 40     

1.14 Cao Văn S n B n Cá 40 40     

1.15  à Văn Tuyệt B n Cá 40 40     

1.16  à Văn Siếu B n Cá 40 40     

1.17  à Văn T y B n Cá 40 40     

1.18 Ph m Bá  ượng B n Cá 40 40     

1.19  à Thị  ư ng B n Cá 40 40     

1.20  à Văn Khoát B n Cá 40 40     

1.21 Ph m  inh  iếu B n Cá 40 40     

1.22  à Văn  eo B n Cá 40 40     

1.23 Ph m Thị Chiệu B n Cá 40 40     

2 X  Trung  ơn 6 230 200 30 0 

2.1  gân Văn  òn B n P o 40 40     

2.2  à Thị Tuyết B n P o 40 40     

2.3  à Tu n Kiệt B n P o 30   30   

2.4  à Văn Thịnh B n P o 40 40     

2.5  à Văn Thựng B n P o 40 40     
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TT Đơn vị/Họ và tên  Thôn/b n 

Kinh phí dự ki n hỗ trợ t   

Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh 

T ng 

cộng 

Nhà 

sàn 

Nhà xây 

1 tầng 

Nhà xây 2 

tầng 

2.6  ư ng Văn Thoán B n P o 40 40     

3 Xã Phú Xuân 9 350 320 30 0 

3.1  à Văn Thân B n  iá 40 40     

3.2  à Văn Thiêm B n  iá 40 40     

3.3  à Văn Toàn B n  iá 40 40     

3.4  ữ Viết  gâm B n  iá 30   30   

3.5  à Văn   ng B n Vui 40 40     

3.6  à Văn Chanh B n Vui 40 40     

3.7  à Văn T m B n Vui 40 40     

3.8  à Văn Bư ng B n Vui 40 40     

3.9  à Văn Thiệp B n Vui 40 40     

4 X  Hiền Kiệt 16 600 480 120 0 

4.1  en Văn Khàn B n  o 40 40     

4.2 Vi Văn  ênh B n  o 40 40     

4.3 Vi Văn Sự B n  o 40 40     

4.4  à Văn Chiên B n Po ng 1 30   30   

4.5  ò Khăm  án B n Po ng 1 30   30   

4.6  à Văn Thành B n Po ng 1 40 40     

4.7  ộc Văn Ch n B n San 40 40     

4.8  ộc Văn Ăm B n Cháo 40 40     

4.9 Vi Văn Th n B n Chiềng  in 40 40     

4.10  ò Khăm  gói B n Chiềng  in 30   30   

4.11 Vi Văn Son B n Cháo 40 40     

4.12 Vi Văn Duyến B n Chiềng  in 30   30   

4.13  gân Văn  ội B n Chiềng Căm 40 40     

4.14 Vi Văn Thiệp B n Chiềng Căm 40 40     

4.15 Vi Văn Tậm B n Chiềng Căm 40 40     

4.16  ò Văn Chiệu B n Chiềng Căm 40 40     

5 X  Phú  ơn 13 490 400 90 0 

5.1  ư ng Văn Chuyên B n Khoa 40 40     

5.2  à Văn Öy B n Khoa 40 40     

5.3  à Văn   i B n Ôn 40 40     

5.4  ư ng Thị  oan B n Chiềng 30   30   

5.5  ư ng Văn  g c B n Chiềng 30   30   
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TT Đơn vị/Họ và tên  Thôn/b n 

Kinh phí dự ki n hỗ trợ t   

Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh 

T ng 

cộng 

Nhà 

sàn 

Nhà xây 

1 tầng 

Nhà xây 2 

tầng 

5.6  gân Văn  u i B n Khoa 40 40     

5.7  à Văn Bách B n Khoa 40 40     

5.8  à Văn Đâu B n Tai  iác  40 40     

5.9  ư ng Văn  g n B n Tai  iác  40 40     

5.10  ư ng Văn Tho n B n Tai  iác  40 40     

5.11  ư ng Văn  huận B n Tai  iác  40 40     

5.12 Ph m Thị Oanh B n Chiềng 30   30   

5.13  à Sỹ Khư ng B n Ôn 40 40     

6 X  Hiền Chung 1 30 0 30 0 

6.1  à Thị Thoa B n Ch i 30   30   

7 Xã Nam Xuân 2 80 80 0 0 

7.1  ò Văn Khoan B n Khu ng 40 40     

7.2  gân Văn Tụy B n  am Tân 40 40     

8 Thị trấn H i Xu n 14 520 480 30 10 

8.1  à Văn   o Khu Cốc 40 40     

8.2  à Văn Đào Khu Cốc 40 40     

8.3  à Văn   n Khu Cốc 40 40     

8.4  à Văn Ổn Khu Cốc 40 40     

8.5  à Văn  inh Khu Cốc 40 40     

8.6 Hà Văn Kích Khu Cốc 10     10 

8.7  à Thị Thuật Khu Cốc 40 40     

8.8 Hà Liên Thái Khu Cốc 40 40     

8.9  à Văn Chí Khu Cốc 40 40     

8.10  à Văn Chiểu Khu Cốc 30   30   

8.11  à Văn Tuyển Khu Cốc 40 40     

8.12  à Văn Tu n Khu Cốc 40 40     

8.13  à Văn B t Khu Cốc 40 40     

8.14  à Văn   ng Khu  ư p 40 40     

9 X  Thành  ơn 3 110 80 30 0 

9.1 Đinh  uân S ng B n S n Thành 30   30   

9.2 Đinh  uân  u i B n S n Thành 40 40     

9.3 Lê Hùng Phán B n S n Thành 40 40     

10 Xã Phú Nghiêm 1 30 0 30 0 

10.1  à Văn  go n B n Cổi Khiêu 30   30   
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TT Đơn vị/Họ và tên  Thôn/b n 

Kinh phí dự ki n hỗ trợ t   

Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh 

T ng 

cộng 

Nhà 

sàn 

Nhà xây 

1 tầng 

Nhà xây 2 

tầng 

IV HUYỆN BÁ THƢỚC 38 1.270 600 660 10 

1 X  Điền Trung 4 120 0 120 0 

1.1 Cao  uân  iệm Th n Cò  ượn 30   30   

1.2 B i Thế  hìn Th n Cò  ượn 30   30   

1.3 B i Thanh  ghị Th n Cò  ượn 30   30   

1.4 B i Trịnh Ch i Th n Cò  ượn 30   30   

2 X  Ái Thƣợng 1 40 40 0 0 

2.1 Trư ng Văn Tiến Thôn Mé 40 40     

3 X  Lũng Cao 6 240 240 0 0 

3.1  gân Quang  ghĩa Thôn Bá 40 40     

3.2  à Văn Kiểm Thôn Son 40 40     

3.3 Vi Văn S n Thôn Hin 40 40     

3.4  gân Văn Th ng Thôn Bá 40 40     

3.5 Vi Văn  hiên  Thôn Hin 40 40     

3.6  à Văn   ng Th n  ủa 40 40     

4 X  Lƣơng Trung 21 630 80 540 10 

4.1 B i Văn Sàn Th n Ph  S n 30   30   

4.2 B i Văn  iện Th n Ph  S n 30   30   

4.3 B i Văn D ng Th n Ph  S n 30   30   

4.4 
 à Thị  inh  vợ  ng B i 

Văn B  đ  chết  

Thôn Trung 

Thành 30   30   

4.5 B i Văn Điện 
Thôn Trung 

Thành 40 40     

4.6 B i Tr ng Dố 
Thôn Quang 

Trung 30   30   

4.7 B i Văn Vi 
Thôn Quang 

Trung 30   30   

4.8 B i văn  iền 
Thôn Quang 

Trung 30   30   

4.9  guyễn Văn  ăm Thôn Chòm Thái 40 40     

4.10 Đỗ Văn  iáp Th n Chòm  ốt 30   30   

4.11 
Trịnh Thị  oa  vợ  ng 

 guyễn Văn D ng đ  chết  
Th n Chòm  ốt 30   30   

4.12 Trịnh Thị  g c  ợi Th n Chòm  ốt 30   30   

4.13 Dư ng Văn   ng Th n Chòm  ốt 30   30   

4.14 Trịnh Thị   ng Th n Chòm  ốt 30   30   
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TT Đơn vị/Họ và tên  Thôn/b n 

Kinh phí dự ki n hỗ trợ t   

Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh 

T ng 

cộng 

Nhà 

sàn 

Nhà xây 

1 tầng 

Nhà xây 2 

tầng 

4.15  guyễn Đình Tu n Th n Chòm  ốt 30   30   

4.16  guyễn Đình Khang Th n Chòm  ốt 10     10 

4.17  guyễn Đình Thiệu Th n Chòm  ốt 30   30   

4.18  guyễn Đình Tr ng Th n Chòm  ốt 30   30   

4.19 B i Văn Khánh Thôn Chòm  ốt 30   30   

4.20 Trư ng Thị  oan Th n Chòm  ốt 30   30   

4.21  guyễn Văn Thức Th n Chòm  ốt 30   30   

5 X  Thành  ơn 2 80 80 0 0 

5.1 Vi Văn Ch  Thôn Pà Ban 40 40     

5.2 Vi Thị Kia Thôn Pà Ban 40 40     

6 X  Hạ Trung  4 160 160 0 0 

6.1 Trư ng Văn Doan Thôn Khiêng 40 40     

6.2 Trư ng Văn T n Thôn Khiêng 40 40     

6.3 Trư ng Văn Điện Thôn Khiêng 40 40     

6.4 Trư ng Văn  iển Thôn Khiêng 40 40     

V HUYỆN LANG CHÁNH 8 290 200 90 0 

1 Xã Trí Nang 2 70 40 30 0 

1.1  à Văn Đ ng B n   c 30   30   

1.2 Lê Phi Hân B n  iàng Vìn 40 40     

2 X  Đ ng Lƣơng 2 60 0 60 0 

2.1  ê Thị   nh Th n Cốc  ốc 30   30   

2.2  ê Thị  an Th n Cốc  ốc 30   30   

3 X  Yên Khƣơng 4 160 160 0 0 

3.1  ê  ữu  inh B n Yên Bình 40 40     

3.2  ò Văn  ệp B n Chiềng  ưa 40 40     

3.3  ò Văn Th m B n Chiềng  ưa 40 40     

3.4  à Văn Un B n  è 40 40     

VI 
 HUYỆN THẠCH 

THÀNH 
6 230 200 30 0 

1 X  Thạch L m 6 230 200 30 0 

1.1  guyễn Văn Đức Thôn Nghéo 40 40     

1.2 Quách Văn Đậu Th n Đăng Thượng 40 40   

 1.3 Quách C ng Cường Th n Đăng Thượng 40 40     

1.4  guyễn Thị  uân Th n Đăng Thượng 30   30   
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TT Đơn vị/Họ và tên  Thôn/b n 

Kinh phí dự ki n hỗ trợ t   

Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh 

T ng 

cộng 

Nhà 

sàn 

Nhà xây 

1 tầng 

Nhà xây 2 

tầng 

1.5 B i Văn Don Th n Đăng Thượng 40 40     

1.6 B i Văn  iếu Th n Đăng Thượng 40 40     

VII HUYỆN NHƢ XUÂN 9 350 320 30 0 

1 Xã Thanh Quân 9 350 320 30 0 

1.1  ữ   ng Quang Thôn Thanh Nhân 40 40     

1.2 Vi Trung Thành Thôn Ná Cà 1 40 40     

1.3  ục  à Trung Thôn Ná Cà 1 40 40     

1.4 Vi Trung Thành Thôn Ná Cà 1 40 40     

1.5 Vi Đ i Dư ng Thôn Ná Cà 1 40 40     

1.6 Vi Thanh Kh i Thôn Ná Cà 1 30   30   

1.7 Vi Văn  ăm Thôn Ná Cà 1 40 40     

1.8 Vi Thanh T ng  Vi Văn 

Mong) 
Thôn Ná Cà 1 40 40     

1.9 Vi Thanh Hùng Thôn Ná Cà 1 40 40     

VIII 
HUYỆN THƢỜNG 

XUÂN 30 
1.170 1.080 90 0 

1 Xã Yên Nhân 10 390 360 30 0 

1.1  ê Văn   ng Th n  ửa 40 40     

1.2 Vi Văn Khâm Th n  ửa 40 40     

1.3 Vi Văn Tằm Th n  ửa 40 40     

1.4 Vi Văn Vượng Th n  ửa 40 40     

1.5  ò Văn Tý Th n  ỵ 40 40     

1.6  ư ng Văn Khun Th n  ỵ 30   30   

1.7 Vi Văn Yêu    ng  Th n  ỵ 40 40     

1.8  ư ng Thị  ai Th n  ỵ 40 40     

1.9 Vi Quốc Tuyển Thôn Na  ghịu 40 40     

1.10 B i Văn Tu n Th n  a  ghịu 40 40     

2 X  Bát Mọt 20 780 720 60 0 

2.1  ư ng Văn Tình Th n Ruộng 30   30   

2.2  ư ng Văn Thuyến Th n Ruộng 40 40     

2.3  ư ng Văn Tiến Th n Phống 40 40     

2.4 Vi Thái Hùng Th n Phống 40 40     

2.5  ư ng Quang  ong Th n Phống 40 40     

2.6  ê Văn  âm Th n Phống 40 40     

2.7  ang Văn Th ng Th n Đục 40 40     
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TT Đơn vị/Họ và tên  Thôn/b n 

Kinh phí dự ki n hỗ trợ t   

Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh 

T ng 

cộng 

Nhà 

sàn 

Nhà xây 

1 tầng 

Nhà xây 2 

tầng 

2.8  ang Văn Bình Th n Đục 30   30   

2.9  à Đức C ng Th n Đục 40 40     

2.10 Trần Văn Tiếu Th n Dưn 40 40     

2.11 Vi Thanh Bình Thôn Dưn 40 40     

2.12 Vi Thanh Cẩm Th n Dưn 40 40     

2.13 Ph m Văn Do n Th n Khẹo 40 40     

2.14 Vi Văn K o Th n Khẹo 40 40     

2.15  à Văn  iếm Th n Khẹo 40 40     

2.16  à Văn Chung Th n Khẹo 40 40     

2.17  guyễn Bình  inh Th n Khẹo 40 40     

2.18 Ngô Xuân Thêu Th n C n 40 40     

2.19  ê C ng  iệp Th n C n 40 40     

2.20  ang S n  oài Th n C n 40 40     

IX HUYỆN NHƢ THANH 3 90 0 90 0 

1 Xã Thanh Tân 3 90 0 90 0 

1.1  à Văn   i Th n  ợp Tiến 30   30   

1.2 Vi Thị  iên Th n  ợp Tiến 30   30   

1.3  gân Văn  ội Th n  ợp Tiến 30   30   
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